
  

1 Nguyễn Cát Tiên 20-01-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Nguyễn Văn Soái Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

2 Vàng Công Minh 18-07-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Vàng Seo Di Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

3 Lê Thị Thu Trà 16-10-2020 Kinh MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Nông Văn Chuyển Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Thành
tiền

ĐVT: Nghìn đồng

Đối tượng hưởng hỗ trợ chi
phí học tập

Kinh phí

Trong đó

Thư
ờng
trú
tại

thôn
ĐB
KK,
xã

khu
vực
III,
học
tại

trườ
ng ở
địa
bàn
khá

c

Số
tháng

Định
mức

150.000
đồng/H

S/
tháng

Cộn
g 

Mồ
côi
cả
cha
lẫn
mẹ

Khu
yết
tật

Hộ
ngh
èo  

Thư
ờng
trú
tại

thôn
ĐB
KK,
xã

khu
vực
III,
học
tại

trườ
ng ở
thôn
ĐB
KK,
xã

KVI
II

TT
Dân
tộc

Trường Lớp

Họ tên cha mẹ
hoặc người

giám hộ theo
quy định của

pháp luật

Họ và tên học sinh
Ngày

tháng năm
sinh

Địa chỉ thường trú
trước sáp nhập

Địa chỉ thường trú sau
sáp nhập

Thôn Xã Thôn Xã

Phụ lục 1T
DANH SÁCH 

HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

Học kỳ I, năm học 2025 - 2026

(Kèm Quyết định số:       /QĐ-MN ngày      /10/2025 của Trường MN số 1 Xuân Hòa)

Trường MN số 1 Xuân Hòa



4 Nguyễn Trường An 03-09-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm
Nguyễn Văn
Đường

Bản sáo Xuân Hòa Bản sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

5 Lô Ngân Hà 12-09-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Lô Văn Thêm Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

6 Hoàng Trung Hải 26-05-2020 Tày MN số 1 Xuân Hoà 5T trung tâm Lý Thị Quỳnh Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

7 Lô Việt Hoàng 24-11-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Lô Xuân Luyến Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

8 Nguyễn Gia Khánh 20-10-2020 Thái MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Nguyễn Văn Giới Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

9 Nguyễn Bảo Trâm 15-07-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Nguyễn Văn Thắng Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

10 Hoàng Yến Vy 04-09-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Hoàng Thúy Ngân Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

11 Lô Anh Thư 10-10-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Lô Đình Chuyên Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

12 Bàn Thanh Nga 04-11-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Bàn Văn Tôn Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

13 Hoàng Duy Hải 27-07-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Hoàng Văn Tấn Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

14 Nông Thành Công 12-11-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Nông Văn Đức Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

15 Thào Huyền My 10-08-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Thào A Hà Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

16 Phạm Bảo Ngọc 09-12-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Phạm Ngọc Ánh Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

17 Nông Đức Bằng 11-10-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Nông Văn Duân Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

18 Phìn Trung Hiếu 14-03-2020 Thái MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm Phìn Văn Phúc Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

19 Nguyễn Gia Bảo 08-04-2020 Kinh MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm
Nguyễn Văn
Khang

Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

20 Nguyễn Thị Thu Hiền 13-11-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5T trung tâm
Hoàng Thị Hồng
Xuân

Bản Đao Xuân Hòa Bản Đao Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

21 Hoàng Trọng Hoàng 30-12-2020 T ày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Lệ Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

22 Hoàng Hòa Phát 24-08-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Bờ Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

23 Tráng Văn Long 10-07-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Sùng Thị Sáng Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000Xóm Thượng



24 Giàng Minh Quân 06-09-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Giàng Seo Giáo Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

25 Tráng Thị Ké 20-01-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Tráng Seo Dũng Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

26 Giàng Thiên Minh 27-07-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Lý Thị Dính Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

27 Hoàng Bảo Bình 11-06-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Nga Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

28 Hoàng Quỳnh Anh 18-12-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Dương Thị Mến Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

29 Hoàng Thị Ngọc Ánh 06-05-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Nghề Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

30 Hoàng Hà Phương 04-09-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Vấn Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

31 Lù Thị Thu Hường 14-01-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Thu Hà Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

32 Hoàng Gia Huy 24-04-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Vệ Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

33 Lại Hồng Ngọc 16-06-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải
Hoàng Thị Minh
Tám

Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

34 Hoàng Duy Nhất 09-07-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải
Nguyễn T Hồng
Cánh Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

35 Lù Anh Thư 26-03-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Hoa Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

36 Giàng Seo Chính 26-08-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Giàng Seo Chứ Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

37 Bàn Ngọc Bích 24-09-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Bàn Văn Thanh Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

38 Vàng Đức Dũng 28-10-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Vàng Thị Dung Mo 2 Xuân Hòa Mo 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

39 Thào A Minh 01-01-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Thào Seo Phú Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

40 Đặng Minh Nhất 30-07-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Bàn Thị Ngân Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

41 Hầu Tiến Phong 02-08-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hầu Seo Hòa Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

42 Giàng Seo Sình 19-04-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Giàng Seo Thái Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

43 Giàng Minh Khôi 28-12-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Sắc Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000
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Xóm Thượng
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44 Hảng Chi Thương 30-06-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Hảng Seo Quang Lùng Xa 2 Cốc Ly Lùng Xa 2 BảoNhai x 4 150.000 600.000

45 Giàng Thị Duyên 19-05-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Gia Mải Giàng Seo Sáng Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

46 Giàng Quốc Danh 08-03-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Giàng Seo Dìn Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

47 Ma Văn Khải 15-08-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Ma Seo Chình Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

48 Lý Lê Ngọc Linh 02-01-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Hải Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

49 Giàng Thị Nguyên 02-03-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Giàng Seo Kính Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

50 Ly Seo Tuấn 28-08-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Ly Seo Của Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

51 Lý Đặng Anh Tuấn 24-06-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Lâm Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

52 Giàng Thị Tuyết 04-01-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Giàng Seo Pùa Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

53 Lý Lê Tường Vy 02-02-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Long Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

54 Ly Thị Chi 18-04-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Ly Seo Dùng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

55 Ly Seo Vần 15-08-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Ly Seo Chẩn Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

56 Hoàng Tú Anh 29-08-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Hoàng Phúc Thuận Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

57 Lừu Thị Ngọc Lan 26-04-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lừu Văn Vinh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

58 Lý Đức Phúc 07-10-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Đông Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

59 Lừu Thị Bích Thảo 13-06-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lừu Văn Lệnh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

60 Lý Văn Toàn 13-07-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Chảnh Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

61 Hoàng Quý An 01-11-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Hoàng Văn Hồng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

62 Lý Quỳnh Duyên 19-01-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Lỡ Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

63 Vàng Ngân Hà 07-04-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Vàng Quáng Diêu Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000



64 Giàng Vu Kịt 16-03-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Giàng Seo Mềnh Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

65 Lý Hoàng Yến Nhi 30-01-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lý Văn Chung Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

66 Lừu Khánh Yên 26-03-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lừu Văn Tánh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

67 Mà Bảo Khương 21-12-2020 Nùng MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Mà Văn Vàng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

68 Giàng Thị Hiền 21-01-2020 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Giàng Seo Sình Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

69 Lù Gia Bảo 12-04-2020 Dao MN số 1 Xuân Hòa 5 tuổi Nhàm Lù Văn Đạt Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

70 Lục Thanh Lam 12-05-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Lục Văn Phóng Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

71 Lương Văn Cử 22-08-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Nhài Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

72 Long Nhật Minh 01-03-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Long Văn Truy Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

73 Lương Na Na 18-10-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Nga Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

74 Lương Nhất Phong 03-02-2020 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Long Thị Huyền Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

75 Hoàng Anh Đào 09-03-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Hoàng Văn Sứng Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

76 Trần Văn Bách 09-09-2021 Kinh MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Lô Thị Bích Mến Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

77 Hoàng Thanh Bình 14-09-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm
Nguyễn Thị Xuân
Trà

Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

78 Nông Mạnh Hùng 05- 05-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Nông Đức Dũng Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

79 Nông Quốc Hưng 22-01-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Nông Văn Ninh Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

80 Hoàng Minh Long 02-11-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Trang Thị Tám Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

81 Hoàng Nhật Minh 06-02-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Vùi Thị Bức Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

82 Nông Mạnh Quang 22-07-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Nông Văn Phương Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

83 Ma Minh Thành 01-08-2021 Hà Nhì MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Lý Thị Kim Oanh Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000



84 Nông Nhật Vượng 15-12-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Vàng Thị Phương Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

85 05-01-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Hoàng Thị Linh Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

86 Nông Huyền Trang 08-11-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Nông Thị Hữu Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

87 Ma Gia Hân 27-10-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Ma Vũ Tăng Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

88 Hoàng Tiến Mạnh 22-06-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Hoàng Văn Toàn Bản sáo Xuân Hòa Bản sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

89 Nông Thu Huệ 30-06-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Long Thị Nhiễu Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

90 Phạm Quỳnh Trang 06-11-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Hoàng Thị Hải Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

91 Trần Thùy Dương 18-11-2021 Kinh MN số 1 Xuân Hòa 4T Trung tâm Chu Hoa Mai Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

92 Hoàng Diệp Hương 22-03-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Hội Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

93 Hoàng Thu Thảo
02- 09-
2021

Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Châu Thị Huệ Mai chung Xuân Hòa Mai chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

94 Hoàng Thị Lan Phương 26-06-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Ngọc Tiên Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

95 Hoàng Thúy Dược 06-01-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Nở Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

96 Hoàng Việt Hưng 13-07-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Hợi Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

97 16-01-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Giang Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

98 Hoàng Thị Bích Trâm 04-02-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải
Hoàng Văn
Chuyển

Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

99 Hoàng Thị Mỹ Linh 06-02-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Nông Thị Thủy Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

100 Hoàng Trọng Đỉnh 11-04-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Thái Học Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

101 Nông Thái Duy 26-10-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Nông Văn Chung Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

102 Tráng Thị Thu Ngân 09-10-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Vương Thị Sơm Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

103 Hoàng Quang Minh 04-06-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Duân Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Nguyễn T. Khánh Huyền

Hoàng Nhật Đăng Khôi

Xóm Thượng



104 Hoàng Quang Đăng 04-06-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Duân Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

105 Hoàng Ánh Nhi 15-11-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Sưa Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

106 Giàng Thị Xuân 08-09-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Giàng Seo Chư Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

107 Lù Đức Huy 10-09-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Thị Nga Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

108 Hoàng Trí Nhân 14-12-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải
Nguyễn Thị Hồng
Cánh Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

109 Hoàng Thanh Trúc 25-05-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Khanh Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

110 Giàng Seo Lương 04-01-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Lý Thị Dở Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

111 Hoàng Bảo Châu 06-07-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Quảng Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

112 Trần Quỳnh Như 12-05-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Trần Thị Loàn Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

113 Hà Hải Đăng 24-08-2021 Kinh MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Lại Thị Lụa Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

114 Hoàng Trung Hiếu 15-5-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hoàng Văn Khiêu Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

115 Hầu Yến Nhi 11-03-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Hầu Seo Năng Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

116 Lý Thị Nhung 05-06-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Lý Seo Vàng Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

117 Chảo Phương Liễu 8-11-2021 Nùng MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Bàn Thị Lan Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

118 Giàng Văn Cường 23-07-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Giàng Seo Phềnh Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

119 Tráng Seo Trường 07-03-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Tráng Seo Dũng Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

120 Ly Seo Phình 26-07-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Gia Mải Ly Seo Giáo Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

121 Thào Thị Ngọc Nhi 29-05-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Thào A Phừ Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

122 Giàng Thị Nga 29-07-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Giàng Seo Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

123 Tráng Minh Dương 23-03-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Tráng A Lấu Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Xóm Thượng

Xóm Thượng

Xóm Thượng

Xóm Thượng

Xóm Thượng

Xóm Thượng

Xóm Thượng



124 Lừu Thào Ba 14-12-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Lừu Văn Khóa Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

125 Sín Duy Công 21-03-2021 Nùng MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Sín Văn Bằng Bản Mí Xuân Hòa Bản Mí Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

126 Lý Gia Nghĩa 04-02-2021 Dao MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Lý Văn Chung Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

127 Hoàng Thị Mỹ Duyên 28-07-2021 Dao MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Đặng Thị Tánh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

128 Lừu Thị Ngọc Sinh 30-07-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Giàng Thị Chở Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

129 Vàng Gia Bảo 12-06-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Vàng Quáng Diêu Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

130 Hoàng Thái Hưng 06-04-2021 Dao MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Lý Thị Châm Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

131 Ma Thị Tam 12-02-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Ma Seo Dùng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

132 Ma Thị Thu 02-08-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Ma Seo Dỉ Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

133 Tráng Đức Huy 10-07-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Tránh Seo Nhà Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

134 Sùng Giàng Si 27-04-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Giàng Thị Sâu Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

135 Giàng Thị Mai 07-07-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Thào Thị Lam Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

136 Hoàng Minh Khang 16-12-2021 Dao MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Hoàng Thị Vân Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

137 Tráng Thị Thu Thảo 12-09-2021 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 4 tuổi Nhàm Tráng Seo Tú Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

138 Bàn Gia Phúc 07-03-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Lục Thị Xuân Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

139 Long Thị Cúc 22-08-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Đơn Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

140 Long Minh Khoa 28-05-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Dần Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

141 Nguyễn Gia Kiệt 05-03-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Nguyễn Văn Úy Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

142 Lục Thị Kim Ngân 14-08-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Bình Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

143 Lục Thị Thanh Hà 14-08-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Bình Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000



144 Lục Đức Lâm 10-10-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Phùng Mì Chí Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

145 Long Thanh Trà 09-11-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Hiếu Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

146 Hoàng Nhật Dương 30-09-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Dì Thị Nhinh Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

147 Lục Yến Nhi 31-12-2021 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Nông Thị Lim Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

148 Hoàng Việt Anh 22-10-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Đình Tuấn Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

149 Thào Minh Khôi 04-01-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Thào A Hà Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

150 Vũ Đăng Khoa 01-09-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Vũ Hồng Cảnh Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

151 Hoàng Kim Ngân 10-11-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Văn Thiệp Mai chung Xuân Hòa Mai chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

152 Lô Anh Phong 28-08-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Lô Đình Chuyên Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

153 Lù Mạnh Quỳnh 04-01-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Lù Văn Phương Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

154 Lù Thị Ánh Thủy 02-06-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Lù Văn Bảo Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

155 Hoàng Bảo Thư 04-05- 2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Văn Sáo Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

156 Bàn Quang Thắng 06-10-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Bàn Văn Hoàn Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

157 Hoàng Xuân Trường 26-03-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Tiến Dũng Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

158 Lô Anh Tú 05-08-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Lô Văn Đô Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

159 Thào Đức Thực 21-04-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Thào A Cầu Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

160 Đặng Tiến Việt 24-012022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Đặng Văn Tài Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

161 Ma Thị Ngọc Xuân 16-02-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Ma Seo Chu Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

162 Hoàng Tuấn Kiệt 21-12-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Trung Kết Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

163 Hoàng Thị Thanh Tâm 10-10-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Đình Ba Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000



164 Vàng Quốc Cơ 06-05-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Vàng Seo Hòa Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

165 Vàng Minh Nguyệt 07-11-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Vàng Seo Dì Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

166 Hoàng Thị Như Ý 10-12-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Hoàng Văn Diến Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

167 Đặng Thu Thảo 17-10-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Đặng Văn Trường Bản Sáo Xuân Hòa Bản Sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

168 14-10-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa 3T Trung tâm Nông Văn Chuyển Bản Chuân Xuân Hòa Bản Chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

169 Hoàng Gia Huy 06-10-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Nông Thị Thủy Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

170 Hoàng Việt Hưng 18-01-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hoàng Văn Hạnh Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

171 Hầu Minh Đức 18-01-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hầu Seo Lù Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

172 Hoàng Thị Hương 25-08-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hoàng Thị Sen Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

173 Lù Minh Khoa 07-10-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Lù Văn Hưởng Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

174 Thèn Ka Kim Ngân 15-08-2022 Cơ Ho MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Thèn Văn Nghiêm Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

175 Tráng Đình Nhật 28-04-2022 Nùng MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Tráng Thị Thảo Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

176 Lù Tiến Phát 15-06-2022 Nùng MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Lù Văn Tôn Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

177 Giàng Mai Phương 30-01-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Giàng Seo Hải Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

178 Hoàng Kiều Trang 22-07-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hoàng Văn Vệ Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

179 Giàng Quốc Việt 12-02-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Giàng Seo Viện Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

180 Giàng Nhi Yến 24-11-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Giàng Seo Thái Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

181 Giàng Thị Yến 07-07-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Lý Thị Dở Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

182 Thào Thị Hương 20-03-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Thào Seo Sù Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

183 Hầu Vinh Quang 18-01-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hầu Seo Tráng Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Nông Thị Quỳnh Trâm
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184 Ly Lừu Hà 01-08-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Lừu Thị Chu Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

185 Giàng Công Chiến 02-02-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Ly Thị Cú Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

186 Lừu Lan Chi 18- 9- 2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Ma Thị Bình Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

187 Hoàng Bảo Đăng 01-03-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Đặng Thị Lan Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

188 Hoàng Gia Hân 10-09-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Hoàng Thị Duy Cao Sơn Kim Sơn Cao Sơn Bảo Hà x 4 150.000 600.000

189 Tráng Thị Lan 16-07-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Tráng Seo Là Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

190 Lừu Chí Lân 18-02-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lừu Văn Lợi Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

191 Lừu Văn Mạnh 21-07-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lầu Y Ngân Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

192 Giàng Thị Linh 15-05-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Giàng Seo Dùng Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

193 Thào Duy Thường 22-07-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Cư Thị Chánh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

194 Lý Lê Thế Vinh 10-04-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lý Văn Long Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

195 Triệu Đan Vy 07-03-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Triệu Tài Thương Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

196 Bàn Phúc Thịnh 21-10-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Sùng Mỷ Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

197 Lừu Thị Tiên 21-07-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lừu Văn Lệnh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

198 Lý Hoàng Ngọc Diệp 05-05-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lý Văn Thoại Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

199 Giàng Phượng Nghi 14-08-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Giàng Seo Chao Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

200 Giàng Thị Cá 10- 02- 2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Giàng Seo Chúng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

201 Lừu Thị Huệ 07-10-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lừu Văn Vinh Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

202 Lừu Duy Bảo 23-03-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Ly Thị Cá Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

203 Lừu Thanh Thư 26-10-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lừu Văn Chú Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000



204 Ma Thị Bông 04-06-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Vàng Thị Sinh Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

205 Lý Thu Thảo 15-02-2022 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Lý Seo Chình Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

206 Lý Văn Quyết 13-01-2022 Dao MN số 1 Xuân Hòa 3 tuổi Nhàm Triệu Thị Nái Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

207 Lương Hải Thành 13-02-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Lương Văn Đông Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

208 Lương Minh Chiến 04-01-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Lương Văn Tiệp Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

209 Long Tuệ Linh 10-07-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Vàng Thị Hà Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

210 Long Thị Tố Uyên 16-09-2022 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Bên Bản Cuông 2 Xuân Hòa Bản Cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

211 Hoàng Bảo Duy 24-01-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Hoàng Đình Luấn Bản chuân Xuân Hòa Bản chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

212 Nguyễn Gia Hân 30-01-2023 Kinh MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Nguyễn Văn Khang Bản sáo Xuân Hòa Bản sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

213 Hoàng Thị Bích Phượng 16-11-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

214 Ma Tiểu Tuệ 02-04-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Ma Vũ Tăng Bản chuân Xuân Hòa Bản chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

215 Hoàng Anh Tuấn 25-04-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Hà Thị Kiên Bản chuân Xuân Hòa Bản chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

216 Thào Thị Sao 21-10-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Sùng Thị Chà Bản chuân Xuân Hòa Bản chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

217 Vũ Gia Phát 14-11-2023 Kinh MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Vương Thu Hương Bản sáo Xuân Hòa Bản sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

218 Vũ Gia Minh 14-11-2023 Kinh MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Vương Thị Hương Bản sáo Xuân Hòa Bản sáo Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

219 Nguyễn Quỳnh Lan 08-08-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Ma Thị Tâm Bản chuân Xuân Hòa Bản chuân Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

220 Nông Quốc Trung 27-06-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Lô Thị Mến Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

221 Hoàng Gia Huy 08-05-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Lê Cẩm Tiên Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

222 Hoàng Hải Đăng 04-12-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Hoàng Thị Loan Mai Chung Xuân Hòa Mai Chung Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

223 Hoàng Bích Thảo 20-09-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa  2T Trung tâm Hoàng Văn Dư Mai Hạ Xuân Hòa Mai Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Hoàng T. Kim Ngân



224 Hoàng Thế Anh 25-03-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hoàng Văn Sư Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

225 Vàng Quỳnh Anh 17-05-2023 Dao MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Trần Thị Loàn Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

226 Hoàng Quỳnh Anh 22-07-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Đặng Thúy Ngân Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

227 Lý Xuân Chiến 13-08-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Lý Seo Vàng Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

228 Hoàng Hải Đăng 25-03-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Phàn Sì Mẩy Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

229 Hoàng Ngọc Hân 22-02-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hoàng Văn Nghĩa Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

230 Vàng Ngọc Hân 14-01-2023 Nùng MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Vàng Hiền Giang Mai Thượng Xuân Hòa Mai Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

231 Lại Khôi Nguyên 03-07-2023 Kinh MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Hoàng Thị Minh
Tám

Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

232 Lô Kiều My 01-01-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Phùng Thị Quyến Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

233 Lù Cao Phúc Thịnh 01-01-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Lù Văn Bảo Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

234 Lù Thị Thanh Trúc 08-08-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Nông Thị Thiên Xuân Hòa Xóm Thượng Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

235 Tráng T Kim Anh 13-06-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Tráng A Lấu Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

236 Giàng Hà Duy 26-01-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Giàng Seo Lờ Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

237 Lừu Khánh Duy 18-10-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Lý Thị Cá Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

238 Lý Thành Đạt 26-08-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Lý Văn Chình Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

239 Hoàng T Thùy Diệu 11-01-2023 Dao MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Hoàng Qúy Long Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

240 Triệu Ngọc Diệp 12-12-2023 Dao MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Triệu Đức Tà Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

241 Lừu Thị Hương 30-04-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Lừu Văn Bình Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

242 Bàn Phúc Khang 16-01-2023 Dao MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Bàn Hữu Kết Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

243 Tráng Quỳnh Chi 22-07-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Tráng Seo Nhà Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Xóm Thượng

Xóm Thượng

Xóm Thượng



244 Lừu Văn Minh 12-12-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Giàng Thị Dụa Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

245 Giàng Minh Khôi 11-08-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Giàng Seo Phể Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

246 Bàn Thị Minh Tuệ 02-06-2023 Dao MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Bàn Phúc Trung Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

247 Ly Thị Lan 11-09-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Ly Seo Dùng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

248 Sùng Thị Như 08-12-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Thào Thị Dung Bản Qua Xuân Hòa Bản Qua Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

249 Ma Khái Luân 14-01-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Ma Seo Xanh Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

250 Ma Thị Duân 14-07-2023 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Ma Seo Dùng Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

251 Long Mạnh Hùng 04-04-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Hoàng Thị Dần Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

252 Lương Thị Ngọc Diễm 02-07-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Bùi Thị Đông Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

253 Long Duy Khải 11-07-2023 Tày MN số 1 Xuân Hòa G5T Cuông 2 Lù Thị Hậu Bản cuông 2 Xuân Hòa Bản cuông 2 Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

254  Lại Thiên Ân 17-03-2024 Tày MN số 1 Xuân Hòa
Ghép 2,3T

GM
Vàng Thị Len Xóm Hạ Xuân Hòa Xóm Hạ Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

255 Ma Văn Hổ 02-10-2024 H'Mông MN số 1 Xuân Hòa  2 tuổi Nhàm Ma Seo Dỉ Bản Nhàm Xuân Hòa Bản Nhàm Xuân Hòa x 4 150.000 600.000

Tổng cộng 153.000.000
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